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DANH SÁCH HỌC SINH VÀ GIÁO VIÊN

ĐẠT GIỎI CẤP HUYỆN, CẤP TỈNH, QUỐC GIA  NĂM HỌC 2020-2021
	TT
	HỌ VÀ TÊN HS
	LỚP
	ĐẠT GIẢI

	I
	CUỘC THI  TRẠNG NHÍ  TIẾNG ANH CẤP TỈNH

	1
	Hoàng Trọng Hùng
	2B
	Nhì

	2
	Nguyễn Thu Phương
	2B
	Ba

	3
	Nguyễn Mai Anh
	2C
	Nhất

	II
	CUỘC THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT CẤP TỈNH 

	4
	 Nguyễn  Vũ Thanh Phong
	1B
	Nhì

	5
	Nguyễn Hoàng Gia Bảo
	1A
	Nhì

	6
	Phạm  Gia Huy
	1B
	Ba

	7
	Lê Nguyễn Thùy Chi
	2C
	Ba

	8
	Nguyễn Thị Thùy Dương
	3B
	Ba

	9
	Nguyễn Thị Thùy Dung
	3A
	Khuyến khích

	10
	Đặng Nhật Minh
	3A
	Khuyến khích

	11
	Nguyễn Thị Như Quỳnh
	4B
	Khuyến khích

	III
	CUỘC THI TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI CẤP TỈNH

	12
	Vũ Công Thái Sơn
	5A
	Khuyến khích

	13
	Nguyễn Thị Thùy Dương
	3B
	Ba

	14
	Trân Quang Huy
	4A
	Khuyến khích

	IV
	CUỘC THI IOE CẤP HUYỆN

	15
	Nguyễn Thị Thùy Dung
	3A
	Giải Khuyến khích

	16
	Trương Quang Huy
	3A
	Giải Khuyến khích

	17
	Nguyễn Tiến Lộc
	3A
	Giải Khuyến khích

	18
	Nguyễn Thị Thùy Dương
	3B
	Giải Ba

	19
	Đặng Thùy Dương
	3B
	Giải Nhì

	20
	Nguyễn Phương Chi
	4B
	Giải Khuyến khích

	21
	Nguyễn Hoàng Mai
	4A
	Giải Khuyến khích

	22
	Trần Quang Huy
	4A
	Giải Khuyến khích

	23
	Vũ Thị Bảo Anh
	4A
	Giải Khuyến khích

	24
	Hoàng Ngọc Thủy
	5B
	Giải Ba

	25
	Nguyễn Thị Lan Anh
	5A
	Giải Khuyến khích

	26
	Trần Vũ Thảo My
	5A
	Giải Khuyến khích

	27
	Nguyễn Thị Quỳnh Chi
	5B
	Giải Khuyến khích

	V
	CUỘC THI IOE CẤP QUỐC GIA

	28
	Nguyễn Thị Lan Anh
	5A
	Đạt thành tích tốt trong kỳ thi cấp quốc gia Tiếng Anh trên Internet.

	29
	Trần Vũ Thảo My
	5A
	Đạt thành tích tốt trong kỳ thi cấp quốc gia Tiếng Anh trên Internet.

	30
	Nguyễn Thị Quỳnh Chi
	5B
	Đạt thành tích tốt trong kỳ thi cấp quốc gia Tiếng Anh trên Internet.

	VI
	THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP HUYỆN

	31
	 Cô:  Nguyễn Thị Huê
	GVCN lớp 5A
	Giải  Nhì cấp huyện.

	32
	Cô: Đào Thị Nguyêt.
	GV Tin học
	GV giỏi  thiết kế bài giảng e-Leaning đạt cấp huyện

	33
	Cô: Vũ Thị Huyền
	GV Tiếng Anh
	GV giỏi  thiết kế bài giảng e-Leaning đạt cấp huyện


                                                                                             T.M nhà trường

                                                                                                 Hiệu trưởng

                                                                                             Phạm Thị Hường


